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TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH 
CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

S

T Tên đơn vị
T

A B 1 2 3

1 Quận 1 8% 8% 100%

2 Quận 2 18% 18% 100%

3 Quận 3 13% 13% 100%

4 Quận 4 18% 18% 100%

5 Quận 5 18% 18% 100%

6 Quận 6 18% 18% 100%

7 Quận 7 18% 18% 100%

8 Quận 8 18% 18% 100%

9 Quận 9 18% 18% 100%

10 Quận 10 18% 18% 100%

11 Quận 11 18% 18% 100%

12 Quận 12 18% 18% 100%

13 Quận Phú Nhuận 18% 18% 100%

14 Quận Gò Vấp 18% 18% 100%

15 Quận Bình Thạnh 18% 18% 100%

16 Quận Tân Bình 18% 18% 100%

17 Quận Tân Phú 18% 18% 100%

18 Quận Bình Tân 18% 18% 100%

19 Quận Thủ Đức 18% 18% 100%

20 Huyện Củ Chi 18% 18% 100%

21 Huyện Hóc Môn 18% 18% 100%
22 Huyện Bình Chánh 18% 18% 100%
23 Huyện Nhà Bè 18% 18% 100%
24 Huyện Cần Giờ 18% 18% 100%

Thuế giá trị gia tăng
Thuế thu nhập 
doanh nghiệp 

Môn bài các DN do Chi 
cục thuế quản lý, thu khác 

thuế CTN, thuế sử dụng 
đất phi nông nghiệp, thu 
phí-lệ phí, thu khác của 

NS, thu xử phạt VPHC (*)

(*) Các khoản thu từ xử phạt vi phạm hành chính điều tiết theo nguyên tắc cấp nào ra quyết định xử phạt thì được 
điều tiết 100% cho ngân sách cấp đó.

Chi tiết theo sắc thuế


